
ỐC CỘNG HÒA X.H.C

АСBIEU MÁ

Phụ lục I

U TRONG LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

EHP HNÍHC *  MAN Kèm theo Nghị định số 41/2026/NĐ-СРngày 25 tháng 01 năm 2026 của Chính phủ)

Tên biểu mẫuTT Ký hiệu

1. Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản

Mẫu số 01.NT

2.
Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất, ương
dưỡng giống thủy sản

Mẫu số 02.NT

3.
Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở sản xuất, ương
dưỡng giống thủy sản

Mẫu số 03.NT

4.
Giấy chứng nhận và mẫu Quyết định cấp giấy
chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương
dưỡng giống thủy sản

Mẫu số 04.NT

5. Đơn đăng ký khảo nghiệm giống thủy sản Mẫu số 05.NT

6. Đề cương khảo nghiệm giống thủy sản Mẫu số 06.NT

7.
Biện bản kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm
giống thủy sản

Mẫu số 07.NT

8. Quyết định phê duyệt Đề cương khảo nghiệm
giống thủy sản

Mẫu số 08.NT

9.
Quyết định công nhận giống thủy sản đã khảo
nghiệm

Mẫu số 09.NT

10.
Đơn đề nghị cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ

điều kiện sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử

lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 10.NT

11.

Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất thức ăn
thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng
thủy sản

Mẫu số 11.NT

12.
Biên bản kiểm tra điều kiện sản xuất thức ăn thủy
sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy
sån

Mẫu số 12.NT

13.

Giấy chứng nhận và mẫu Quyết định cấp, cấp lại
(hoặc thu hồi) giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện
sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi
trường nuôi trống thủy sản

Mẫu số 13.NT

14. Đơn đăng ký khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 14.NT

15. Đề cương khảo nghiệm thức ăn thủy sản, sản phẩm
xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 15.NT
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Bản thuyết minh điều kiện cơ sở khảo nghiệm thức
16. ăn thủy sản, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng

thủy sản
Mẫu số 16.NT

17.
Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở khảo nghiệm
thức ăn thủy sản, sản phầm xử lý môi trường nuôi

trồng thủy sản

Mẫu số 17.NT

18.
Quyết định phê duyệt đề cương khảo nghiệm thức
ăn, sản phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 18.NT

19.
Quyết định về việc công nhận thức ăn thủy sản/sản
phẩm xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản đã
khảo nghiệm

Mẫu số 19.NT

20. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều
kiện nuôi trồng thủy sản

Mẫu số 20.NT

21.
Bản thuyết minh điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy
sản

Mẫu số 21.NT

22. Biên bản kiểm tra điều kiện cơ sở nuôi trồng thủy
sản

Mẫu số 22.NT

23. Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện nuôi trồng
thủy sản

Mẫu số 23.NT

24. Quyết định thu hồi giấy chứng nhận cơ sở nuôi
trồng thủy sản

Mẫu số 24.NT

25. Đơn đề nghị cấp Giấy xác nhận nuôi trồng thủy
sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Mẫu số 25.NT

26. Đơn đề nghị cấp lại Giấy xác nhận nuôi trồng thủy

sản lồng bè/đối tượng thủy sản nuôi chủ lực
Mẫu số 26.NT

27. Giấy xác nhận nuôi trồng thủy sản lồng bè/đối
tượng thủy sản nuôi chủ lực

Mẫu số 27.NT

28. Quyết định thụ hồi Giấy xác nhận nuôi trồng thủy
sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

Mẫu số 28.NT

29. Đơn đề nghị cấp phép xuất khẩu loài thủy sản Mẫu số 29.NT

30. Giấy phép xuất khẩu loài thủy sản Mẫu số 30.NT



TÊN CƠ SỞ

Số:
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Mẫu số 01.NT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp/cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất,

ương dưỡng giống thủy sản

1. Tên cơ sở:

Kính gửi: (*)

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế (nếu có):

- Địa chỉ trụ sở:

- Số điện thoại: Email:

- Thông tin người đại diện pháp luật:.

- Địa chỉ nơi sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:

- Số điện thoại: Email:

2. Đăng ký công nhận cơ sở đủ điều kiện sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản:

Hình thức sản xuất, công suất thiết kế

Sản xuất,

TT

Loài

thủy
sån

(tên

tiếng
Việt, tên
khoa

Đăng ký

Sản xuất,

ương

dưỡng
|(đánh dấu X)

Uơng
dưỡng

(đánh dấu X)

học)

ương dưỡng
giống thủy

sản bố mẹ

(triệu con/

năm hoặc kg/
năm)

Sản xuất, ương dưỡng

giống thủy sản (trừ
giống bố mẹę)
(triệu con/năm

hoặc kg/năm)

1

2

3. Hồ sơ và tài liệu kèm theo đơn này, gồm:

Bản thuyết minh điều kiện cơ sở sản xuất, ương dưỡng giống thủy sản;

4. Đăng ký cấp lần đầu (hoặc thay đổi, bổ sung điều kiện sản xuất): ☐






























































































































































































































































































































































